
N.o NAME ADDRESS IDENT

1 Nha May Cao Thang 100 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100P0047
2 Cua hang thoi trang Elegance 32 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 100P0144
3 Cong ty ARRA CT 1 Vinh Hoang , Q. Hoang Mai , Ha Noi  100P0167
4 Cua hang ruou SCOT 246 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 100P0210
5 Cong ty CP SMART Viet 75 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100P0241
6 HKD Nguyen Trong Son 153 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 100P0250
7 Made in Viet Nam No.2 26B Đường Thành, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 100P0257
8 Made in Viet Nam No.3 10 Trần Nguyên Hãn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 100P0259
9 HKD Dong Xuan Truong 550 Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 100P0260
10 Made in VietNam 48B Phan Bội Châu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 100P0261
11 HKD Bui Thi Thanh Thuy 100 phố Tây Sơn, Q. Ba Đình, Hà Nội 100P0264
12 HKD Bep Chuan 520 đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội 100P0265
13 HKD Quach Thi Can Số 9 Đặng Tiến Đông, Q. Đống Đa, Hà Nội 100P0266
14 HKD K2m Shop Số 16, Ngõ 25, Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 100P0267
15 HKD Dong Van Sy Số 149, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100P0268
16 Alome Vincom Gian L2-M2, Vincom2, 191 Bà Triệu 101P0003
17 Cty TMDLQT Hoang Minh 3 Đặng Trần Côn, Đống Đa, Hà Nội 101P0008
18 Babyhop Ba Trieu Tầng 2, 193A Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 101P0012
19 HKD Nguyen Van Dang 76 Ngọc Lam, Long Biên, Hà Nội 101P0016
20 Mono fashion Số 3 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 102P0001
21 Cua hang The thao T&T 67 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 102P0010
22 Mono fashion 2 16A Hàng Mành, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 102P0012
23 Thoi trang Linh Trang 39 Đào Duy Tự, Hoàn Kiếm, Hà Nội 103P0003
24 Thoi trang Linh Trang3 158 Kim Mã, Bà Đình, Hà Nội 103P0013
25 THE DELIA Số 27 Hội Vũ, P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 103P0014
26 HKD Delia 68 Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 103P0018
27 MODESTY 161 Đông Các, Hà Nội 103P0019
28 LOUIS CASTEL Tầng 1, Khu A, Sân tập Golf Phương Đông, Nam Từ Liêm, Hà Nội 103P0023
29 HKD Bao Ly 01 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 103P0024
30 Cty TNHH Du thuyen ROSA 23 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 103P0025
31 Cty TNHH hinh anh DL Chau A 23 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 103P0026
32 Cty TNHH hinh anh DL Chau A 2 Du thuyền Hạ Long 103P0027
33 Tran Tuan Anh 36 Vạn Bảo, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 104P0002
34 BO DE DUYEN 76 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 104P0005
35 Cty TMDT Tien Manh 1 133 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 104P0008
36 Lan Anh hair Salon 61 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 104P0015
37 Thuc pham sach Tam Viet 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 104P0016
38 Thoi trang Quoc Dat 135 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 104P0017
39 HKD Do Thanh Thuy 98 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 104P0019
40 Cho que 3 mien Số 24, Ngõ 471/9, Kim Mã, Hà Nội 104P0023

41 SAFE & SAVE Kiot 74, Tòa nhà HH3C, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 104P0025
42 HKD Phan Hieu 09 Bát Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 104P0030
43 HKD do da NEO 3 674 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 104P0032
44 Fortune Royal Crown Tầng 8, 1A Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 104P0035
45 Thoi trang Quoc Dat 2 219 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 104P0039
46 VP AeroflotRussianAir HN Phòng 209-210 nhà D1, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 104P0040
47 VP AeroflotRussianAir HN 2 Phòng 209-210 nhà D1, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 104P0041
48 VP AeroflotRussianAir HN 3 Sân bay quốc tế Nội Bài 104P0042
49 NHA THUOC 12 KIM MA 1 12 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 104P0045
50 NHA THUOC 12 KIM MA 2 12 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 104P0046
51 Cua hang tu chon 403 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 105P0001
52 Cua hang Thuy Dung B14-TT08, ĐT Văn Quán, Hà Nội 105P0006
53 Trung Tam The - Test 111 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 105P0009
54 Shop HAIKOO 194 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 105P0014
55 HKD Thoi Trang Viet 192 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 105P0015

56 Cty TNHH Nam Trung Viet 23B lầu 1, Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0052
57 HKD Hoa Thuy A42 số 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh 150P0054
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58 CHKD TB Y Te 12 lô A CC Ngô Quyền, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh 150P0055
59 Cty TNHH Nam Trung Viet 23B lầu 1, Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0062
60 HKD Chi Chi 218 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0063
61 Cty TNHH Bay Ngoi Sao 146 Đường D1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh 150P0066
62 HKD Tran Thi Thanh Quy 601B, Cách mạng tháng 8, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh 150P0070
63 HKD Luu Thi Nga Gian A37/2 lầu 1, bến Chương Dương, Quận 1, Hồ Chí Minh 150P0077
64 HKD Nguyen Phuong Minh Chau 01 183 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh 150P0089
65 HKD Nguyen Phuong Minh Chau 02 183 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh 150P0090
66 Bao hiem BIC Sai Gon 2 Lầu 8, Số 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0100
67 HATUS ORGANIC 309 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh 150P0102
68 HATHA STORE 282 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh 150P0104
69 TRAM 490/15 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh 150P0105
70 Cty TNHH Phong Kham Da Khoa 2 221 Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Chí Minh 150P0108
71 HATHA STORE 2 430 Vường Lài, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh 150P0110
72 HKD Long Toc 63 Xóm Củi, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh 150P0111
73 Cty TNHH YODA VietNam C18 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Nhuận, Quận 7, Hồ Chí Minh 150P0112
74 HKD Mai-Nguyen 411 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh 150P0115
75 HKD Cafe VIVA Lam Khoi 269 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 150P0116
76 HATHA STORE 3 16/24 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0117
77 HKD cua hang tien loi Nga My 128 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0121
78 HKD cua hang tien loi Nga My 2 69 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 150P0123
79 PK DA KHOA QUOC TE 2 221 Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Chí Minh 150P0126
80 CTY TNHH TMDV DU LICH NGUYEN TUAN14 đường 28B, KP6, P. Phước Long, Quận 9, Hồ Chí Minh 150P0128
81 CTY TNHH BENH VIEN THANH MAU 118 Bành Văn Trân, Phường 7, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 150P0129
82 TN MART 633/51 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh 150P0130
83 HKD CO VUI 30/12/1/10 Đường số 49, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 150P0131
84 HKD CO VUI 1 22-24 Đường số 1, P.Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 150P0132
85 KIDS BOX 52 đường 1011, Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 151P0001
86 HKD Doan Thi Kim Chi Gian A37/1, số 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh 151P0005
87 Cty CP Minh Long Travel 57/7 Đội Cung, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh 151P0007
88 HKD Le Thi Hong Hanh Gian E3, lầu 1, 328 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh 151P0009
89 HKD MODESTY Lầu 1, 28 Đặng Thị Nhu, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh 151P0010
90 HKD BUI THI HAI THUONG 23A Đường 17, KP3, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 151P0012

91 TIEM VANG KIM MINH - LE HONG PHONG306 Lê Hồng Phong, Phường 3, Vũng Tàu 200P0007
92 CTY TNHH TM&DV BAO HUNG 1 03 Nguyễn Du, Phường 1, Vũng Tàu 200P0014
93 CT TNHH BLUE LOTUS UA 06-07/13 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Vũng Tàu 200P0015
94 NHA HANG HUU NGHI 3C Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu 200P0046
95 Lam Duc Hoanh (CN Cty TNHH Phuc Giang)278 Trương Công Định, Phường 3, Vũng Tàu 200P0054
96 Shop Giang 92 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Vũng Tàu 200P0055
97 Nha sach Hoang Cuong 2 161 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Vũng Tàu 200P0058
98 Shop Thao Linh 43 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu 200P0062
99 Cty TNHH Huyen Sam 64K1 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu 200P0072
100 Shop BELLE AMI 194A Ba Cu, Phường 3, Vũng Tàu 200P0075
101 HKD Salon Tai Hau 153 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4,  Vũng Tàu 200P0083
102 Cty TNHH DT&DV Hoang Nguyen 11 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu 200P0086
103 Cty TNHH DT&DV Hoang Nguyen 02 KDV 15 tầng, Nguyễn Thái Học, Vũng Tàu 200P0087
104 HKD 42 Nhat Tan 42 Trưng Trắc, Vũng Tàu 200P0091
105 Shop Anh Thu 34 Lý Tự Trọng, Vũng Tàu 200P0093
106 HKD Nguyen Phuong Thao 345 Thống Nhất, phường 8, Vũng Tàu 200P0095
107 Cty TMDV Hoa Sua 569/19A Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu 200P0096
108 Cty TP Anna Huy 5K3 Nguyễn Thái Học, Vũng Tàu 200P0099
109 Cua hang Le Na 152B Nguyễn Văn Trỗi, Vũng Tàu 200P0100
110 SUSHI TOKYO RESTAURANT 201 Thống Nhất, Phường 8, Vũng Tàu 200P0103
111 Global Art 24K2 TTTM Trương Văn Bang, Vũng Tàu 200P0107
112 Mat kinh Milan Optical 1A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Vũng Tàu 200P0108
113 HAPPY SHOP 103 Lý Tự Trọng, Phường 1, Vũng Tàu 200P0113
114 Shop Phuong Nguyen 54 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Vũng Tàu 200P0120
115 Phu kien Cute 722 Trần Phú, P. Thắng Nhì, Vũng Tàu 200P0127
116 CH Do Nhat Yuri Yuri 375 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Vũng Tàu 200P0131
117 CH La Force 52 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu 200P0132
118 HKD Ho Tho Cam Tu 232 Lê Lai, Phường 4, Vũng Tàu 200P0134
119 HKD Le Anh Bac Số 400 đường 30/4, Tạch Dừa, Vũng Tàu 200P0135
120 Cty TNHH DT&DV Hoang Nguyen 04 15-17 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu 200P0141
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121 HKD Vip 24 241 Thống Nhất, Phường 8, Vũng Tàu 200P0142
122 HKD so 32 32 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Vũng Tàu 200P0143
123 CtyTNHH SXTMDV CuongThinhDung 172 Ba Cu, Phường 3, Vũng Tàu 200P0144
124 CT TNHH Ngoc Lan Vung Tau 76 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Vũng Tàu 201P0002
125 Bar Platform & Pub 06 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Vũng Tàu 201P0005
126 HKD Tieu Ngoc Giao 356-358 Trương Công Định, Phường 8, Vũng Tàu 201P0010
127 Bao hiem buu dien Vung Tau Lầu 2, số 3 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu 201P0011
128 Ngoc Linh Luxury Hotel 16 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Vũng Tàu 201P0012
129 HKD Doan Duc Hai 74B đường Yên Bái, Phường 4, Vũng Tàu 201P0014
130 HKD Tieu Ngoc Giao 2 356-358 Trương Công Định, Phường 8, Vũng Tàu 201P0015
131 HKD Luu Tri Dung 135 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Vũng Tàu 201P0016
132 HKD NGOC KHANH 159 Ngô Đức Kế, Phường 7, Vũng Tàu 201P0017
133 ViViVan 421 Trương Công Định, Phường 7, Vũng Tàu 202P0002
134 Thao Carot Lingerie 72 Đỗ Chiểu, Phường 3, Vũng Tàu 202P0003
135 Shop DOLLY VT 138 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Vũng Tàu 202P0009
136 Mat kinh Viet Thang 21 Lê Lợi, Phường 4, Vũng Tàu 202P0010
137 Moon Nail VT 30 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Vũng Tàu 202P0011
138 VyVy's House 54 Lương Văn Can, Phường 2, Vũng Tàu 202P0012
139 HKD Cong Beauty & Spa A8-5/21 Nguyễn Hữu Cảnh, KĐT Chí Linh, Phường 10, Vũng Tàu 202P0014
140 tiem vang Kim Minh-Dang Pho 84 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Vũng Tàu 202P0017
141 HKD Vu Thi Phuong Oanh 32 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu 202P0018
142 HKD  Do Thi Nhu Thuy 128 Ba Cu, Phường 3, Vũng Tàu 202P0019
143 HKD DANG THUY TRUC VY 41B Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu 202P0020
144 D'BAKU 26 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu 202P0021
145 CT TNHH Thuong mai & Dich vu My Duyen35 Ngô Đức Kế, Phường 7, TP. Vũng Tàu 203P0002
146 CH GIAY MELY'S 134 Ba Cu, Phường 3, Vũng Tàu 203P0005
147 CH GIAY MELY'S 2 175 Ba Cu, Phường 3, Vũng Tàu 203P0009
148 Hotel Bicyc 89 Phan Chu Trinh, Phường 2, Vũng Tàu 203P0010
149 Khach san Gia Hoa 508-510 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu 203P0016
150 WINE Mart 281 Thống Nhất, Phường 8, Vũng Tàu 203P0017
151 Cty TNHH TMDV Truong Thinh 714A đường 30/4, Phường 11, Vũng Tàu 203P0020
152 Cty TNHH TMDV Truong Thinh 2 D14 Bến Đình 1, Vũng Tàu 203P0021
153 PONNA HOUSE 40 Đồ Chiểu, Phường 1, Vũng Tàu 203P0022
154 Cty TNHH GDDT M.T 01 Đào Duy Tự, Thắng Tam, Vũng Tàu 203P0023
155 Nha hang Eo Bien Xanh 33 Trần Phú, Phường 5, Vũng Tàu 203P0024
156 HKD Manh Hung 81 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Vũng Tàu 203P0026
157 Cty TNHH TMDV Truong Thinh 3 Thôn 10, Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu 203P0027
158 HKD Quan Cua Nam Số 3, Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu 203P0028
159 HKD Le Thi Thao Linh 438 Thống Nhất, Phường 8, Vũng Tàu 203P0029
160 Cty TNHH TTT Ngoai Ngu AMA Vung Tau1K2 TTTM Phường 7, TP. Vũng Tàu 203P0030
161 TIEM VANG HAI THANH 129 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Vũng Tàu 203P0032
162 LANEIGE VUNG TAU 24A Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Vũng Tàu 203P0033
163 MINH'S FINE FOOD 422 Trương Công Định, Phường 8, Vũng Tàu 203P0034
164 CH NONG SAN BON MUA 196 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thắng Tam, Vũng Tàu 203P0035
165 VEEVOO HOTEL 47 Phan Văn Trị, P. Thắng Tam, Vũng Tàu 204P0009
166 HKD Nguyen Thi Tham 66B, Đường Hạ Long, Phường 2, Vũng Tàu 204P0011
167 Cty TNHH Thanh Loan 86 đường D5, Chí Linh, Phường 10, Vũng Tàu 204P0014
168 Chi nhanh Cty CP Thanh Dai Phu My HungSố 8, Lô A4 đường Thùy Vân, Phường 8, Vũng Tàu 204P0015
169 HKD An Khanh 12K3 khu TTTM Phường 7, TP. Vũng Tàu 204P0016
170 Nha Hang 1K 1K Tôn Thất Từng, Phường 7, Vũng Tàu 204P0017
171 Cty TNHH TGMP Queen Group 261 Thống Nhất Mới, Phường 8, Vũng Tàu 204P0018
172 Cty TNHH Go Phuong Nam Số 2, đường 2/9, Phường 12, Vũng Tàu 204P0019
173 HKD May Nguyen 457 Trương Công Định, Phường 7, Vũng Tàu 204P0020

174 CT TNHH BINH GIANG 4U Beach Restaurant - Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0006
175 NGOC TUU QUAN 57 Phạm Văn Nghị, Đà Nẵng 250P0018
176 DNTN VAN KHA (VƯỜN NƯỚNG) Lô A54-56 Đường 30/4 Hải Châu, Đà Nẵng 250P0022
177 Cua Hang Vissan 67 Nguyễn Cảnh Chân, Đà Nẵng 250P0116
178 Cua Hang Vissan 464 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng 250P0125
179 Cty TNHH Phuong Van Phat 97 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng 250P0142
180 MYA CRYSTAL 256 Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0170
181 My Pham OHUI Da Nang 74 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng 250P0171
182 Emma Hotel N23 khu K38, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 250P0264
183 T&M 94 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng 250P0273
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184 VIVIAN DECOR 83 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng 250P0277
185 Cty TNHH MTV Bison 417 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0307
186 Salon Hung Kieu Phuong 23 Lê Độ, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0327
187 ERIC SHOES 333 Lê Duẩn, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0329
188 Cty CP Dat Xanh Mien Trung 52 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0330
189 ERIC SHOES 2 58 Lê Duẩn, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0334
190 Mat kinh Dai Nam 422 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng 250P0344
191 Karaoke Chuong Gio 02 Man Thiện, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 250P0355
192 Shop Duc Phan 165 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng 250P0373
193 Noi that Vinhome 70 Núi Thành, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 250P0378
194 ELLY Da Nang 120 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 250P0383
195 GREEN APARTMENT 33A, P. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 250P0397
196 Tap Hoa Chin 193 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam 250P0400
197 LUNA Shop 99 Châu Thị Vĩnh Tế, P. Mỹ An, TP. Đà Nẵng 250P0401
198 HKD Nguyen Duc Thong 2 316 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng 250P0404
199 HKD Citrine Apartment 119 Nguyễn Duy Hiệu, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0405
200 Le Thuy Tuyen 488 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 250P0410
201 HKD Banghieu Mat kinh bau troi Tầng 1 TTTM Lotte Mart, Đà Nẵng 250P0415
202 Cty TNHH MTV Bong Mai Travel Lô D11 Lê Mạnh Trinh, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0420
203 HKD Nguyen Dac Quynh Nga 02 Bắc Sơn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 250P0422
204 HKD Nhahang quan nuong HanQuoc 27 Trần Cao Vân, Hội An, Quảng Nam 250P0423
205 Cty TNHH Dau tu va Phat trien QBL 231 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0425
206 HKD NGUYEN VAN TUAN 252 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0426
207 HKD SHOP MY PHAM THUY TIEN 478A4 Điện Biên Phủ, Thanh Khê 250P0427
208 HKD CAO 298 Đống Đa, Thanh Bình, Hải Châu 250P0428
209 CTY TNHH MTV HAI DO 225 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 250P0430
210 CTY CP  GIAI PHAP CN BACH KHOA GROUP113, 115, 117 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0432
211 THUC PHAM SACH NONGPRO 813-815 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0435
212 HKD DAI LY SIM CARD THANG LONG146 Lê Duy Đình, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 250P0438
213 CTY TNHH MTV NONG BAO NGOC 1813-815 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0440
214 CTY TNHH MTV NONG BAO NGOC 2813-815 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0441
215 HKD LOLA MART 269 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng 250P0442
216 MOVETEK 68 Đặng Như Mai, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 250P0443
217 CTY TNHH MTV NONG BAO NGOC 3813-815 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 250P0444
218 BILLIARD 134 132-134 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 251P0001
219 HKD So 24 24 Ông Ích Khiêm, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 251P0003
220 HKD DIVIDE 79 51 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng 251P0005
221 HKD YES SUSHI 208 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 251P0006
222 HKD YES SUSHI 117 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng 251P0007
223 HKD QUAN ANH NHAT BAN EDOSUSHI 264 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 251P0008
224 MAMA KIDS Thôn Túy Loan Đông 1, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng 251P0010
225 HKD Tran Thanh Phong 142 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng 252P0001
226 HKD TRAN THUOT VY K152/22 Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng 252P0002
227 HKD SIEU THI THIEN KIM 59 Lý Tế Xuyên, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 252P0003
228 HKD THUC PHAM TONG HOP MINH TRIK 276/6 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng 252P0004
229 HKD NGUYEN NHU QUYNH 200 Hùng Vương, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 252P0005

230 Nha hang OLIVIA 14 Trần Quang Khải, Nha Trang 300P0088
231 Quan 24 96B/13 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang 300P0100
232 Cty TNHH TMDV Loc Hung Phu 2A Phan Bội Châu, P. Xương Huân, Nha Trang 300P0158
233 HKD Minh Phong 104 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 300P0159

234 Cua Hang Kinh Mat Hoang Oanh 36 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 350P0004
235 Kinh mat Thang Van 135 Lán Bè, Lê Chân, Hải Phòng 350P0017
236 Minh Hoang Mobile 135 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 350P0020
237 Minh Hoang Mobile 217 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 350P0021
238 Trang suc Kim Thanh Phat 62 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 350P0026
239 Minh Hoang Mobile 03 551 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 350P0029
240 KING TOYS PG01-05A Vincom, 01 Lê Thánh Tông, Hải Phòng 350P0030
241 ZENT STORE 39 Mê Linh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 350P0031
242 Cty CPCN dien Hai Phong 69 đường Hồng Bàng, Hùng Vương, Hải Phòng 350P0033
243 Nha hang lau Tu Xuyen 23 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 350P0034
244 Nha hang lau Tu Xuyen 2 23 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 350P0035
245 Minh Hoang Mobile 04 170 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 350P0038

HẢI PHÒNG

KHÁNH HÒA



246 Minh Hoang Mobile 05 29B Đà Nẵng, Thủy Nguyên, Hải Phòng 350P0040
247 HKD QUACH NGOC THANG 10 Tổ dân số 1, TT. An Dương, Hải Phòng 350P0042
248 HKD DO TRUNG HUY 218 Trần Thanh Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 350P0043
249 HKD DO THANH TUNG - MINH HOANG MOBLIE7,9 Trần Nhân Tông, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 350P0047
250 HKD VU PHU HIEN - MINH HOANG MOBILEXóm 9, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 350P0048



TT Branches Address

1 Transaction Center 63 Le Van Luong, Ha Noi
2 Transaction Center SO 75 Tran Hung Dao - HA NOI
3 Hải Phòng 23 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
4 Hải Phòng 295 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

5 Đà Nẵng
Cty Huu Nghi - KCN An Don; ĐƯỜNG SỐ 3 KCN AN ĐỒN, P.AN HẢI 
BẮC, Q.SƠN TRÀ, ĐN

6 Đà Nẵng 35A-B-C NUI THANH, DA NANG
7 Đà Nẵng 301-303 DIEN BIEN PHU, DA NANG
8 Đà Nẵng 124-126-128 NGUYEN VAN LINH, DA NANG
9 Khánh Hòa Công Viên Phù Đổng  -Trần Phú - TP Nha Trang

10 Khánh Hòa 159 Thống Nhất - TP Nha Trang.
11 TP.Hồ Chí Minh 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3  

12 TP.Hồ Chí Minh 81 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
13 Vũng Tàu Vietso petro 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu
14 Vũng Tàu Khu nhà 5 Tầng, Số 2 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu

List of MIR card accepting ATM nationwide


